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 Chủ đề: - Bài học cuộc sống 
                - Thế giới viễn tưởng 
1. Phần văn bản: Nhận biết được một số yếu tố đặc trưng của từng thể loại:
- Truyện ngụ ngôn: đề tài, tình huống, cốt truyện, nhân vật, chủ đề.
- Tục ngữ: số lượng câu, chữ, vần
- Truyện khoa học viễn tưởng: đề tài, sự kiện, tình huống, cốt truyện, nhân vật, không gian, thời gian.
2. Phần tiếng Việt: Nhận biết được một số yếu tố:
- Thành ngữ: đặc điểm và chức năng
- Liên kết và mạch lạc: đặc điểm, chức năng
- Dấu chấm lửng: công dụng
- Đặc điểm, tác dụng của các biện pháp tu từ: nói quá
(Ngoài ra HS ôn lại các kiến thức đã học ở lớp 6, HK1 lớp 7: các biện pháp tu từ: nhân hóa, so sánh, ẩn dụ. Nghĩa của từ, số từ)
3. Phần Viết: nắm rõ yêu cầu và bố cục(dàn ý) của từng dạng bài
- Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến tán thành). Trình bày rõ vấn đề và ý kiến của người viết; đưa ra lí lẽ rõ ràng và bằng chứng đa dạng. 
- Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử
B. Cấu trúc đề
- 20% TNKQ (số lượng câu hỏi TNKQ  8 câu)
- 80% tự luận 
C. Bài tập tham khảo 

[bookmark: _Hlk159700131]Bài tập 1. Đọc văn bản dưới đây và trả lời các câu hỏi:
  THẦY BÓI XEM VOI
Nhân buổi ế hàng, năm ông thầy bói mù chuyện gẫu với nhau. Thầy nào cũng phàn nàn không biết hình thù con voi nó ra làm sao. Chợt nghe người ta nói có voi đi qua, năm người chung nhau tiền bảo người quản tượng xin cho con voi đứng lại để cùng xem. Thầy sờ vòi, thầy sờ ngà, thầy sờ tai, thầy sờ chân, thầy thì sờ đuôi. Ðoạn năm thầy ngồi lại bàn tán với nhau.
Thầy sờ vòi bảo:
- Tưởng con voi nó thế nào, hóa ra nó dài như con đỉa!
 Thầy sờ ngà bảo:
- Không phải, nó cứng như cái đòn càn chứ!
Thầy sờ tai bảo:
- Ðâu có! Nó to bè bè như cái quạt thôi!
Thầy sờ chân cãi lại:
- Ai bảo? Nó sừng sững như cái cột nhà!
Thầy sờ đuôi lại nói:
- Các thầy nói không đúng cả. Chính nó tua tủa như cái chổi xể cùn.
  Năm thầy, thầy nào cũng cho mình nói đúng, không ai chịu ai, thành ra xô xát, đánh nhau toác đầu, chảy máu.                    
           (Tuyển tập Văn học dân gian Việt Nam, tập III, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1999)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính và thể loại của văn bản. 
Câu 2. Em hiểu nghĩa từ “phàn nàn” trong câu “Thầy nào cũng phàn nàn không biết hình thù con voi nó ra làm sao.” như thế nào?
Câu 3. Trong truyện có bao nhiêu số từ?
Câu 4. Năm ông thầy bói xem voi trong hoàn cảnh nào? Điểm đặc biệt của năm ông thầy bói trong văn bản là gì?
Câu 5. Hãy nêu cách thầy bói xem voi và phán về voi. Thái độ của các thầy bói khi phán về voi như thế nào? 
Câu 6. Năm thầy bói đều đã được sờ voi thật, mỗi thầy đã nói đúng được một bộ phận của voi, nhưng không thầy nào nói đúng về con vật này. Sai lầm của họ là ở chỗ nào? 
Câu 7. Nguyên nhân sâu xa nào dẫn đến việc tranh cãi của năm ông thầy bói?
Câu 8. Em rút ra bài học gì cho bản thân sau khi đọc truyện “Thầy bói xem voi”? (Trình bày thành đoạn văn 3 đến 5 câu) 
Câu 9. Tìm thành ngữ đồng nghĩa với thành ngữ “Thầy bói xem voi”. 
Bài tập 2. Đọc văn bản dưới đây và trà lời các câu hỏi:
KIẾN VÀ CHÂU CHẤU
Vào một ngày hè nắng chói chang và gió thổi mát rượi, một chú châu chấu xanh nhảy tanh tách trên cánh đồng, miệng chú ca hát ríu ra ríu rít. Bỗng chú bắt gặp bạn kiến đi ngang qua, bạn ấy đang còng lưng cõng một hạt ngô để tha về tổ. Châu chấu cất giọng rủ rê: “Bạn kiến ơi, thay vì làm việc cực nhọc, chi bằng bạn hãy lại đây trò truyện và đi chơi thoả thích cùng tớ đi!”. Kiến trả lời:  “Không, tớ bận lắm, tớ còn phải đi kiếm thức ăn để dự trữ cho mùa đông sắp tới. Bạn cũng nên làm như vậy đi bạn châu chấu ạ”. “Còn lâu mới tới mùa đông, bạn chỉ khéo lo xa”. Châu chấu mỉa mai. Kiến dường như không quan tâm tới những lời của
châu chấu xanh, nó tiếp tục tha mồi về tổ một cách chăm chỉ và cần mẫn.
Thế rồi mùa đông lạnh lẽo cũng tới, thức ăn trở nên khan hiếm, châu chấu xanh vì mải chơi không chuẩn bị lương thực nên giờ sắp kiệt sức vì đói và rét. Còn bạn kiến của chúng ta thì có một mùa đông no đủ với một tổ đầy những ngô, lúa mì mà bạn ấy đã chăm chỉ tha về suốt cả mùa hè.
(Truyện ngụ ngôn “Kiến và Châu chấu", trang 3, NXB thông tin)
Câu 1. Xác định ngôi kể của truyện “Kiến và châu chấu” và cho biết truyện được kể bằng lời của ai?
Câu 2. Vào những ngày hè, chú châu chấu đã làm gì? Châu chấu đã rủ kiến làm gì cùng mình?
Câu 3. Tác giả dân gian đã sử dụng biện pháp tu từ chủ yếu nào trong câu chuyện “Kiến và châu chấu”?
Câu 4.  Vì sao kiến không đi chơi cùng châu chấu? Theo em, chú châu chấu trong câu chuyện trên là hình ảnh đại diện cho những kiểu người nào trong cuộc sống?
Câu 5. Từ “kiệt sức” trong câu “Thế rồi mùa đông lạnh lẽo cũng tới, thức ăn trở nên khan hiếm, châu chấu xanh vì mải chơi không chuẩn bị lương thực nên giờ sắp kiệt sức vì đói và rét.” có nghĩa là gì?
Câu 6: Trong truyện, quan niệm sống của kiến và châu chấu bộc lộ như thế nào qua lời thoại của chúng?
Câu 7. Nếu là châu chấu trong câu chuyện, em sẽ làm gì trước lời khuyên của kiến?
Câu 8: Theo em, thiện cảm của người kể chuyện dành cho kiến hay châu chấu? Vì sao em khẳng định như vậy?
Câu 9. Qua câu chuyện trên, em hãy rút ra bài học có ý nghĩa cho bản thân. (trình bày thành đoạn văn từ 3 đến 5 câu)

 Bài tập 3. Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
 CHUỘT NHÀ VÀ CHUỘT ĐỒNG
      Chuột Nhà và Chuột Đồng là bạn thân của nhau. Chuột Đồng sống ở nông thôn, ngày ngày ra đồng ăn thóc, cuộc sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Chuột Nhà sống trong một hốc tường của một gia đình giàu có ở thành phố. Khi chủ nhà đi vắng, Chuột Nhà chạy ra trộm thức ăn: nào là đỗ, thóc, pho mát, mật ong,… Cuộc sống của Chuột Nhà cực kỳ sung sướng.
     Một hôm, Chuột Đồng mời Chuột Nhà đến ăn giỗ. Chuột Nhà diện lễ phục chốn đồng quê dự tiệc. Chuột Đồng mang đại mạch và thóc mà mình dự trữ được ra đãi khách. Chuột Nhà vừa ăn đại mạch và thóc vừa bảo Chuột Đồng:
- Bạn thân mến ơi, bạn sống như một con kiến tầm thường vậy. Còn chỗ tôi thì có bao nhiêu là thứ ngon. Bạn hãy lên thành phố hưởng thụ với tôi.
    Nghe bùi tai, thế là Chuột Đồng theo Chuột Nhà lên thành phố sinh sống. Trong bếp nhà chủ của Chuột Nhà, Chuột Đồng thấy có đỗ, thóc, lại còn có cả pho mát, mật ong,… Nó thèm đến nỗi nước miếng cứ chảy ra ròng ròng.
    Không ngờ Chuột Nhà lại có lắm cái ăn như vậy, nó rất ngưỡng mộ Chuột Nhà.
    Khi chúng đang chuẩn bị đánh chén thì có tiếng người mở cửa bếp. Chuột Nhà nhát gan, nghe thấy tiếng động liền ba chân bốn cẳng chui tọt vào hang.
- Chủ nhà đấy! Chạy mau đi!
   Cả hai con chuột chạy như bay. Khi xung quanh yên tĩnh trở lại chúng mới dám chui ra. Vừa định cầm miếng pho mát lên thì lại có người mở cửa tiếp. Chuột Nhà lại vội vàng trốn vào hang.
- Chủ nhà lại đến kìa, chạy đi!
    Chuột Đồng cũng chạy chối chết. Lúc này, Chuột Đồng đói đến mức bụng kêu òng ọc. Nó run run nói với Chuột Nhà:
- Tạm biệt bạn thân mến! Bạn cứ việc hưởng thụ những thứ ngon lành này đi, còn tôi không muốn cứ phải nơm nớp lo sợ như thế nữa. Tôi sẽ quay về ăn thóc, sống một cuộc sống bình thường và yên ổn.
                                                                                           (Kho tàng văn học thế giới)
Câu 1. Truyện “Chuột Đồng và Chuột nhà”  thuộc thể loại nào? Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là gì?
Câu 2. Nhân vật chính trong truyện là ai?
Câu 3. Tác dụng của dấu chấm lửng trong câu “Khi chủ nhà đi vắng, Chuột Nhà chạy ra trộm thức ăn: nào là đỗ, thóc, pho mát, mật ong,…” là gì?
Câu 4. Em hãy giải thích nghĩa của từ “lễ phục” trong câu “Chuột Nhà diện lễ phục chốn đồng quê dự tiệc.” ?
Câu 5. Chủ đề câu chuyện Chuột Nhà và Chuột Đồng là gì? 
Câu 6. Theo em, vì sao Chuột Đồng theo Chuột Nhà lên thành phố sinh sống? 
Câu 7. Theo em, Chuột Đồng là một nhân vật có tính cách như thế nào? 
Câu 8. Nếu là Chuột Đồng trong câu chuyện trên, em sẽ khuyên Chuột Nhà điều gì?
Câu 9. Từ câu chuyện trên, em rút ra được cho mình những bài học gì? (trình bày thành đoạn văn từ 3 đến 5 câu)

Bài tập 4. Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
BÒ VÀ ẾCH
Ếch đang ngồi trên một hòn đá giữa ao cùng các anh chị em của mình. Thỉnh thoảng, ếch lại phóng lưỡi ra bắt lấy một con chuồn chuồn bay ngang qua rồi nhai tóp tép. Nó rất thỏa mãn. Khi nó nhìn lên đồng cỏ, một con bò đang ăn cỏ lọt vào tầm mắt.
- “Con vật kia mới to lớn làm sao chứ”, cô em út của ếch há hốc miệng nhận xét.
 	- “Em nghĩ thế thật à?” – Ếch hỏi. “Anh cũng có thể tự biến thành to lớn như thế”, và nó phình ngực lên hết cỡ.
 - “Con bò vẫn lớn hơn nhiều” – Cô em út nói.
 - “Ái chà vậy thì anh sẽ biến thành lớn hơn nữa” – Con ếch ngu ngốc bèn huênh hoang. Và nó phình to ra, phình to ra, dãn hết bộ da cho đến khi nó đã căng hết cỡ.
- “Con bò vẫn lớn hơn nhiều” – Cô em út nói bằng giọng lí nhí vì sợ người anh lớn sẽ tức giận.
- “Anh có thể biến thành to hơn nữa, thật sự anh có thể làm thế” – Con ếch giận dữ hét lên. Và nó phình ra, phình ra nữa cho tới khi – bụp một tiếng to – nó nổ banh xác! Và đó là kết cục của con ếch.
(Testa kể lại, Huyền Vũ dịch, NXB Văn học)
Câu 1. Văn bản “Bò và Ếch” thuộc thể loại nào? Văn bản “Bò và Ếch” được kể theo ngôi thứ mấy? 
Câu 2. Nghĩa của từ“huyênh hoang” trong câu “Con ếch ngu ngốc bèn huênh hoang.” là gì ?  
Câu 3. Câu “Em nghĩ thế thật à? Anh có thể tự biến mình thành to lớn như thế.” bộc lộ suy nghĩ, thái độ gì của con ếch?
Câu 4. Theo em, hành động phình to hết cỡ của con ếch (tới lần thứ ba) thể hiện tính cách nhân vật này như thế nào?
Câu 5. Xuyên suốt câu chuyện, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ gì?
Câu 6. Con ếch trong truyện tượng trưng cho kiểu/ hạng người nào trong xã hội?
Câu 7. Có ý kiến cho rằng, nhân vật con ếch trong truyện vừa đáng trách nhưng cũng vừa đáng thương. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?
Câu 8. Theo em, người kể chuyện có thái độ như thế nào khi kể về hành động của con ếch?
Câu 9. Qua câu chuyện “Bò và Ếch”, em rút ra được bài học gì? (trình bày thành đoạn văn từ 3 đến 5 câu)

Bài tập 5. Em đã từng được nghe những sự việc có thật liên quan đến nhân vật lịch sử. Hãy kể lại một câu chuyện liên quan đến nhân vật lịch sử mà em ấn tượng nhất.
Bài tập 6. Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (ý kiến tán thành).
Ban giám hiệu xác nhận		         TT/NTCM duyệt	                 Giáo viên lập
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